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Mẫu báo cáo số 1
	Tên cơ quan, đơn vị:………

*
Số      -BC/CB
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.................., ngày ... tháng .. năm 2023


BÁO CÁO
kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025,
và nhiệm kỳ 2025-2030 
(mẫu dùng cho chi bộ cơ quan)

---

Thực hiện Công văn số …-CV/HU  ngày  …/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày .... tháng ... năm 2023, Tập thể lãnh đạo... đã thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả cụ thể như sau:
A. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025
1- Quy hoạch cấp ủy:

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: .... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
2- Quy hoạch chức danh Bí thư chi bộ:

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: .... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
3- Quy hoạch chức danh Phó bí thư chi bộ:

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: .... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
4- Quy hoạch chức danh .... (cấp trưởng):

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: .... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
5- Quy hoạch chức danh ....... (cấp phó):

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
B. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030
1- Quy hoạch cấp ủy:

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: .... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
2- Quy hoạch chức danh Bí thư chi bộ:

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: .... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
3- Quy hoạch chức danh Phó bí thư chi bộ:

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: .... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
4- Quy hoạch chức danh .... (cấp trưởng):

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: .... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
5- Quy hoạch chức danh ....... (cấp phó):

- Đã được phê duyệt: .... đồng chí

- Đưa ra ngoài quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
- Bổ sung quy hoạch: ..... đồng chí (có danh sách kèm theo)
.............. báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản xem xét, phê duyệt theo quy định.


                        Lãnh đạo cơ quan, đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu báo cáo số 2
	Tên cơ quan, đơn vị:………………………..

*
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày    tháng     năm    2023


DANH SÁCH

Đề nghị phê duyệt rà soát, bổ sung QHCB giai đoạn 2023-2025
(Dùng cho các chi bộ)

----------

	TT
	Họ và tên
	Tháng/ Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Chuyên môn
	LLCT
	

	
	
	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao cấp, cử nhân
	Trung cấp
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chính quy
	Tại chức
	Từ xa, liên thông
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Tập trung
	Tại chức
	GCN tương đương
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(18)

	I. QUY HOẠCH CÁP ỦY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Văn A
	05/1972
	
	Trưởng phòng ……….
	
	
	Sư

phạm
	
	
	
	
	Cao 

cấp
	
	
	
	Quy hoạch mới

	2
	Lê Văn B
	10/1975
	
	Trưởng phòng ……….
	
	
	Tài chính
	
	
	
	
	Cao 

cấp
	
	
	
	Quy hoạch cũ

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. QUY HOẠCH BÍ THƯ CHI BỘ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. QUY HOẠCH PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. QUY HOẠCH CẤP TRƯỞNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. QUY HOẠCH CẤP PHÓ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Lưu ý: 

- Từ Cột (6) đến Cột (12) ghi đầy đủ các trình độ đào tạo của cán bộ (VD: trước khi học Đại học đã được đào tạo trình độ Cao đẳng thì ghi cả cột (9) và Loại hình đào tạo Đại học tương ứng (chính quy, tại chức,….) theo hồ sơ quản lý cán bộ và yêu cầu khai chính xác trong Mẫu 2C.

- Cột (13), (14), (15): ghi theo Bằng hoặc Giấy chứng nhận có trong hồ sơ.

- Cột (18) ghi rõ đối với cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch (Quy hoạch cũ) hoặc Bổ sung mới đợt này.

- Lập danh sách các đồng chí Quy hoạch cũ rồi đến các đồng chí bổ sung mới.
	Người lập biểu
	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu báo cáo số 3
	Tên cơ quan, đơn vị:………………………..

*
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày    tháng     năm    2023


DANH SÁCH

danh sách nhân sự đưa ra ngoài quy hoạch cán bộ giai đoạn ….
(Dùng cho các chi bộ)

	TT
	Họ và tên
	Tháng năm sinh
	Chức vụ công tác  hiện nay
	Lý do đưa ra ngoài quy hoạch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Quy hoạch cấp ủy

	...
	 ....................
	
	
	

	II
	Quy hoạch Bí thư chi bộ

	...
	
	
	
	

	III
	Quy hoạch Phó Bí thư chi bộ

	...
	 ....................
	
	
	

	IV
	Quy hoạch cấp trưởng

	...
	
	
	
	

	V
	Quy hoạch cấp phó

	...
	 ....................
	
	
	


	Người lập biểu
	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu báo cáo số 4
	Tên cơ quan, đơn vị:………………………..

*
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày    tháng     năm    2023


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nhân sự giới thiệu quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch) các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn …

----

	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quê quán
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức danh đã được phê duyệt QH
	Đối tượng quy hoạch

(đối tượng 1 hoặc 2)
	Số phiếu giới thiệu

	
	
	
	
	
	
	
	
	Học hàm, học vị
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	
	
	Bước 2 
	Bước 3 
	Bước 4 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %

	I
	Quy hoạch cấp ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ....................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Quy hoạch Bí thư chi bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Quy hoạch Phó Bí thư chi bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ....................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Quy hoạch cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Quy hoạch cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 ....................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


